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Ph n c ng cho t  đ ng hóaầ ứ ự ộ

C m bi nả ế
1. C m bi nả ế
2. B  phát đ ng.ộ ộ
3. Chuy n đ i ADCể ổ
4. Chuy n đ i DACể ổ
5. Các thi t b  vào/ra cho d ng r i r c.ế ị ạ ờ ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Giao ti p máy tính – quá trìnhế

Đ  th c hi n đi u khi n quá trình, máy tính ph i b t bu cể ự ệ ề ể ả ắ ộ
có.
Thu th p d  li u và truy n tính hi u.ậ ữ ệ ề ệ
Quy trình s n xu tả ấ
Các thi t b  yêu c u đ  th c hi n:ế ị ầ ể ự ệ

C m bi n đo các bi n quá trình liên t c và r i r c.ả ế ế ụ ờ ạ
B  phát đ ng đ  đi u khi n các thông s  quá trình.ộ ộ ể ề ể ố
Các b  ADC và DACộ
Thi t b  I/O.ế ị

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



H  th ng đi u khi n quá trình - máy tính.ệ ố ề ể

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



C m bi nả ế

Hai lo i chínhạ
1. Liên t cụ
2. R i r cờ ạ

Nh  phânị
S  (e.g., b  đ m xung)ố ộ ế

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các b  phát đ ngộ ộ

Là thi t b  ph n c ng th c thi mã l nh làm thay đ i thôngế ị ầ ứ ự ệ ổ
s  vât lý.ố
Thay đ i th ng là ph n c  khí (nh  v  trí ho c v n t c )ổ ườ ầ ơ ư ị ặ ậ ố
B  phát đ ng là b  chuy n đ i vì nó bi n đ i l ng v t lýộ ộ ộ ể ổ ế ạ ượ ậ
thành d ng khác.ạ
B  phát đ ng th ng đ c tác đ ng b i tín hi u l nh biênộ ộ ườ ượ ộ ở ệ ệ
đ  th p, vì v y c n b  khu ch đ i đ  cung c p đ  côngộ ấ ậ ầ ộ ế ạ ể ấ ủ
su t cho b  phát đ ng.ấ ộ ộ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các lo i thi t b  phát đ ngạ ế ị ộ

1. Phát đ ng đi nộ ệ
Động c  đi nơ ệ
Đ ng c  DC servoộ ơ
Đ ng c  ACộ ơ
Đ ng c  b cộ ơ ướ
Solenoids

2. Th y l củ ự
S  d ng th y l c đ  khu ch đ i tính hi u đi u khi n. 3.ử ụ ủ ự ể ế ạ ệ ề ể
Th y l củ ự

3. Khí nén
S  d ng khí nén đ  truy n đ ng l c.ử ụ ể ề ộ ự

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van khí nén 5/2: ký hi uệ

G m:ồ

Miêu t  v  trí vanả ị

solenoid

H ng khí vào hay raướ
Lò xo h iồ

Port xả
Port đang đóng

Port c p khíấ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các ký hi u phát đ ng van khí nénệ ộ

Lò xo h i vồ ề

Nút nh nấ

B ng tayằ

Đoàn b yẩ

Bàn đ pạ

C  khí(piston0ơ

Con lăn (roller)

Đi n (solenoid)ệ

Óng d n khí (air pilot)ẫ

Óng d n khí (air pilot)ẫ
lo i thay đ i.ạ ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các lo i van 5/2ạ

Pilot line & return spring (5/2) valve.

Solenoid & return spring (5/2) valve.

Double pilot lines (5/2) valve.

Double solenoid (5/2) valve.

Double solenoid & return springs (5/3) valve.

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



C u t o bên trong van 5/2ấ ạ

P1

D E

P2

D E

A

D

B

E

C
A B

Ký hi uệ

C

P1 P2

A B C

C u t o van 5/2 : Dùng óng d n khí tácấ ạ ẫ
đ ng van (air pilot)ộ

Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



M t s  van 5/2 th c tộ ố ự ế

Ngõ
ra Ngõ

Xả ra
Xả

A+

A-

C pấ
khí

Xả

A+

A-

C pấ
khí

Xả

Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các lo i van khí nénạ

Van 3/2

Xả

C pấ
khí

Th.s Trần văn Trinh

Ngõ
ra

NC van

Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Xy lanh tác đ ng képộ

-

+

C p khíấ Khí xả

Valve A

Khí xả

Valve B

C p khíấ

M ch đi u khi nạ ề ể
Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Hình d ng các lo i vanạ ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Xy lanh

Tác đ ng đ nộ ơ

Giá piston

C p khíấ
Th.s Trần văn Trinh

Port cấp/xả

+

Lò xo h iồ
PISTON

X  khíả

Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ

-



Xy lanh

Xy lanh tác đông kép

- A

+
.a+

START
A- A+

VA

M ch đi u khi n -ạ ề ể  xylanh tác đ ng kép s  d ng van pilotộ ử ụ  
5/2,
van nút nh n 3/2 và van hành trình 3/2 (a+) cho chu trình máyấ
START, A+,A- .



Th.s Trần văn Trinh
Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Xy lanh tác đ ng képộ

Nguyên lý v n hànhậ

·Lúc đ u t t c  các v  trí nhầ ấ ả ị ư
trong hình bên.

·Nh n “Start” A+ đ c c p khí,ấ ượ ấ
d ch van 5/2 sang v  trí bên c nh,ị ị ạ
xylanh đ c c p khí. Nén pistonượ ấ
di chuy n làm m  r ng xylanh.ề ở ộ

·Khi nh  nút nh n, piston v n duy trì  v  trí m i.ả ấ ẫ ở ị ớ

·  cu i chu kỳ giá piston tác đ ng vào công t c hành trìnhở ố ộ ắ
van 3/2 (a+) làm khí c p vào A-, đ y xylanh tr  v  v  trí banấ ẩ ở ề ị
đ u m t các t  đ ng. K t thúc quá trình.ầ ộ ự ộ ế

Th.s Trần văn Trinh                 Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1: M ch đánh bóng chi ti tụ ạ ế

S  đ  m chơ ồ ạ

Valve A Valve B

Y X

Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  2: Thi t b  k  m ch tu n t  theo trìnhụ ế ị ế ạ ầ ự
t  máy sau: START, A+,B+, A-,B-ự

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Đi u khi n r i r c s  d ng PLC và PCề ể ờ ạ ử ự

1. Đi u khi n quá trình r i r cề ể ờ ạ
2. Các s  đ  hình thangơ ồ
3. PLC

4. Máy tính cá nhân s  d ng logic m m.ử ụ ề

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Đi u khi n quá trình r i r cề ể ờ ạ

Các h  th ng v n hành d a trên các thông s  và các bi n, chúng thayệ ố ậ ự ố ế
đ i không liên t c theo th i gian gian.ồ ụ ờ

Các thông s  và các bi n th ng r i r c: 0 ho c 1, ON ho c OFF,ố ế ườ ờ ạ ặ ặ
đóng ho c m , ,…ặ ở

Các c m bi n:ả ế

Công t c hành trình: ti p đi m NC/NOắ ế ể

Quang: On/off

Timer : On/off

Các b  phát đ ngộ ộ

Motor: On/off

Van:   m /đóngở

Kh p:  Engaged/not engagedớ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các lo i đi u khi n r i r cạ ề ể ờ ạ

1. Đi u khi n logic – thay đ i theo s  ki nề ể ổ ự ệ
2. Đi u khi n tu n t  – thay đ i theo th i gian.ề ể ầ ự ổ ờ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các ph n t  trong đi u khi n logicầ ử ề ể

Cac c ng logic:ổ
AND

OR

NOT

NAND

NOR

…

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



C ng andổ

M ch đi n minh h a c ng andạ ệ ọ ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



C ng orổ

M ch đi n minh h a c ng ORạ ệ ọ ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



C ng NOTổ

M ch đi n minh h a c ng NOTạ ệ ọ ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Đi u khi n khi n tu n tề ể ể ầ ự

H  th ng chuy n m ch s  d ng các thi t b  đ nh th i bênệ ố ể ạ ử ự ế ị ị ờ
trong đ  xác đ nh th i đi m thay đ i bi n ngõ ra.ể ị ờ ể ổ ế
Th ng là đi u khi n vòng hườ ề ể ở
Tín hi u ngõ ra th ng theo chu kỳ,ệ ườ
Các thi t b  tu n t :ế ị ầ ự

B  đ nh th i – chuy n m ch on/offộ ị ờ ể ạ
B  đ m – đ m xung đi n và l u chúng.ộ ế ế ệ ư

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



L u đ  hình thangư ồ

G m các ph n t  logic khác nhau và các ph n t  khác b  tríồ ầ ử ầ ử ố
theo hình thang, và đ c n i v i nhau b ng hai dây d c.ượ ố ớ ằ ọ

G m các ph n t :ồ ầ ử
1. Ti p đi m – các ngõ vào logic (các công nghi p t cế ể ệ ắ
hành trình, c m bi n quang)ả ế
2. T i - ngõ ra, e.g., đ ng c , đèn, còi, solenoid.ả ộ ơ
3. B  đ nh th i – qui đ nh th i gian gian tr .ộ ị ờ ị ờ ể
4. B  đ m – đ m xung nh n đ c.ộ ế ế ậ ượ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Các h  th ng RELAYệ ố

S  đ  hình thangơ ồ
Relay, xylanh, các ký hi u vanệ
Tu n tầ ự
Th c hiên ghép n i relayự ố
Ph ng pháp Huffmanươ
L u đư ồ
Primitive and Merged Flow

Tables

State Assignment

Output and Excitation Functions

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



S  đ  hình thangơ ồ

S  đ  t ng quátơ ồ ổ

Th.s Trần văn Trinh

S  đ  đi n nhàơ ồ ệ

Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



M ch R-S flip-lopạ

M ch c  b nạ ơ ả M ch ti p đi mạ ế ể

M ch t ng quátạ ổ

M ch R-Sạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van tác đ ng xylanh – v  trí – công t c hànhộ ị ắ
trình

Các lo i c ng dùng van khí nénạ ổ

Không đ oả Đ oả C ng ANDổ C ng ORổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van tác đ ng xylanh – v  trí – công t c hànhộ ị ắ
trình

Các lo i c ng khácạ ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van tác đ ng xylanh – v  trí – công t c hànhộ ị ắ
trình

Sai Áp su t khíấ
nóng và l nhạ
b ng nhauằ

Áp su t khíấ
nóng l n h nớ ơ
khí l nhạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van tác đ ng xylanh – v  trí – công t c hànhộ ị ắ
trình

Van không lo xo h i vồ ề Van có lo xo h i vồ ề

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van tác đ ng xylanh – v  trí – công t c hànhộ ị ắ
trình

V  trí “-”ị V  trí đang di chuy nị ể

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van tác đ ng xylanh – v  trí – công t c hànhộ ị ắ
trình

V  trí “+”ị
NO NC

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Van tác đ ng xylanh – v  trí – công t c hànhộ ị ắ
trình

Van không lo xo h i vồ ề

V  trí “-”ị

Van có lo xo h iồ  
về

V  trí đang di chuy nị ể

V  trí “+”ị NO NC

Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ph ng pháp đ c minh h a b ng các ví d  sauươ ượ ọ ằ ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Cách tính l c trong xy lanhự

Xy lanh tác đ ng đ nộ ơ

dientich =  ð r 
2 =  ð

d 2

4

L c = áp su tự ấ  ⋅  di n tíchệ

Xy lanh tác đ ng képộ

Di n tích hi u d ng = di n tích piston – di n tích giá pistonệ ệ ụ ệ ệ

L c = áp su tự ấ  ⋅  di n tích hi u d ngệ ệ ụ

Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1: Trình t  khoan 2 l  trên gụ ự ổ ỗ

· Xy lanh A c  đ nh thanh g .ố ị ỗ

·Xy lanh B nâng và h  th c hi nạ ự ệ
khoan.

·Xy lanh C di chuy n mũi khoan đ nể ế
b  trí m i.ị ớ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Miêu t  Quy trìnhả

Quy trình b t đ u b ng cách nh n STARTắ ầ ằ ấ

1. Xy lanh "A" gi  thanh g .ữ ỗ
2. Xy lanh "B" h  th p mũi khoan, th c hi n khoan.ạ ấ ự ệ

3. Xy lanh "B" nâng mũi khoan, tách mũi khoan kh i thanh g , hoàn t tỏ ỗ ấ
quá trình khoan.

4. Xy lanh "C“ d ch mũi khoan t i v  trí khoan m i.ị ớ ị ớ

5. Xy lanh "B" h  th p mũi khoan, th c hi n khoan.ạ ấ ự ệ

6. Xy lanh "B" nâng mũi khoan, tách mũi khoan kh i thanh g , hoàn t tỏ ỗ ấ
quá trình khoan.

7. Xy lanh "C“ đ a mũi khoan tr  v  v  trí ban đ u và xy lanh “A” như ở ề ị ầ ả
thanh g .ỗ



Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Tóm t t quy trìnhắ

Quy
trình

xylanh

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Tóm t t quy trìnhắ

Tr ng tháiạ
xylanh

Công t tắ
hành trình

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Tóm t t quy trìnhắ

Tr ngạ
thái

xylanh

Công
t cắ

hành
trình

van

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  2: M ch relay tác đ ng hai xylanh:ụ ạ ộ
START, A+,A-, B+, B-

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3:ụ

Trình t  thi t k :ự ế ế
Tác đ ng xylanh A+ộ

·Tác đ ng A-ộ

N u nh n lâu thì A+ và A- cùng tác đ ng.ế ấ ộ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3 (tt)ụ

Kh c ph c tác đ ng A-ắ ụ ộ Hi u ch nh B+ệ ỉ

B+ kh i đ ng tr c khi nh n A+ở ộ ướ ấ

B+ và B- cùng tác đ ng, CR1 luôn có đi nộ ệ
Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Vi d  3 (tt)ụ

Hi u ch nh và tác đ ng B- và TMR Cách ly các t c hành trình v i solenoidệ ỉ ộ ắ ớ

Thêm reset b2 t i CR1ớ
Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Thi t k  s  đ  hình thang s  d ng ph ngế ế ơ ồ ử ụ ươ
pháp: CASCADE

Qui t c và m c tiêu ph ng pháp.ắ ụ ươ
Tránh tác đ ng đ i l p nhau trong cùng m t xylanh.ộ ố ậ ộ
S  khác nhau gi a hai tr ng thái mà m t xylanh th cự ữ ạ ộ ự
hi n nhi u h n m t chu kỳ.ệ ề ơ ộ
Kích th c nhóm cáng l n càng t t ( đ  t i thi u sướ ớ ố ể ố ể ố
relay).
Các ký t  gi ng nhau ph i khác nhóm (tránh s  đ iự ố ả ự ố
ng c trong cùng xylanh).ượ
Ngo i tr  tr ng h p đ c bi t, phân nhóm không phạ ừ ườ ợ ặ ệ ụ
thu c vào van có hay không có lo xo h i v .ộ ồ ề

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d :ụ

S  Đ  Tu N TƠ Ồ Ầ Ự

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Phân nhóm có chu trình

Chu trình ban đ uầ

Chu trình sau khi phân nhóm

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



S  Đ  HÌNH THANG T NG QUÁTƠ Ồ Ổ

S  đ  m chơ ồ ạ  CASCADE t ng quát cho 3 xylanh và 4 nhóm quáổ
trình

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1ụ

Xây d ng s  đ  m ch CASCADE cho quy trìnhự ơ ồ ạ
theo trình t  sau:ự

·Xylanh tác đ ng b ng valve 5/2 không có lòộ ằ
xo h i v .ồ ề

·Các valve đ c kích ho t b ng đi n.ượ ạ ằ ệ

Phân nhóm quy trình

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1: L i gi iụ ờ ả

S  đ  m ch ch a hoàn ch nhơ ồ ạ ư ỉ
rút ra t  s  đ  t ng quátừ ơ ồ ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1: L i gi iụ ờ ả

M ch hoàn ch nhạ ỉ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  2ụ

Xây d ng s  đ  m ch CASCADE cho quy trìnhự ơ ồ ạ
theo trình t  sau:ự

·Xylanh tác đ ng b ng valve 5/2 v i lò xo h iộ ằ ớ ồ
v .ề

·Các valve đ c kích ho t b ng đi nượ ạ ằ ệ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



L i gi i ví d  2:ờ ả ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



L i gi i ví d  2:ờ ả ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3ụ

Xây d ng s  đ  m ch CASCADE cho quy trìnhự ơ ồ ạ
theo trình t  sau:ự

·Xylanh tác đ ng b ng valve 5/2 không lò xoộ ằ
h i v .ồ ề

·Các valve đ c kích ho t b ng đi nượ ạ ằ ệ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Gi i:ả

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Gi iả

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  4ụ

Xây d ng s  đ  m ch CASCADE cho quy trìnhự ơ ồ ạ
theo trình t  sau:ự

·Xylanh tác đ ng b ng valve 5/2 v i lò xo h iộ ằ ớ ồ
v .ề

·Các valve đ c kích ho t b ng đi nượ ạ ằ ệ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Gi iả

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Gi iả

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Bài t pậ

Xây d ng s  đ  tr ng thái cho các xylanh, công t c hànhự ơ ồ ạ ắ
trình, các van cho các quá trình có trình t  sau:ự
1. START, A+, A-, B+, C+, B-, C-
2. START, A+, B+, C+,C-, A-, D+,A+, D-, B-,A- sử dụng

van 5/2 v i hai solenoid.ớ
3. START, A+, B+, B-, A- .

1. s  d ng van 5/2 v i hai solenoid.ử ụ ớ
2. S  d ng 1 solenoid và 1 lò so h i v .ử ụ ồ ề

4. START, A+, B+, B-, B+, B-, A-,
1. s  d ng van 5/2 v i hai solenoid.ử ụ ớ
2. S  d ng 1 solenoid và 1 lò so h i v .ử ụ ồ ề

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Đ nh nghĩa “on-delay” timerị

·Ngay khi ngõ vào b ng 0 thì ngõ ra cũng b ng 0ằ ằ

·Khi ngõ vào thay đ i t  0 lên 1 thì ngõ ra s  delay Tổ ừ ẽ
giây.

·Khi ngõ vào thay đ i t  1 v  0 thi ngõ ra v  0 t c thìổ ừ ề ề ứ
và b  đ m timer b  reset.ộ ế ị

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Đ nh nghĩa “on-delay” timerị

S  đ  xungơ ồ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

B  đi u khi n vi máy tính, s  d ng nhi u trong công nghi p quá trình.ộ ề ể ử ụ ề ệ
Tín hi u đi u khi n là tín hi u nh  nhân và t ng t , PID.ệ ề ể ệ ị ươ ự
Lo i b  vi c s  d ng các relay và dây n i.ạ ỏ ệ ử ụ ố
Ch a nhi u b  đ m và timer.ứ ề ộ ế
Thi t b  có đ  tin cây hoàn h o.ế ị ộ ả
Là gi i pháp thi t k  cho các h  th ng ph c t p.ả ế ế ệ ố ư ạ
D  dàng th c hi n và d  thay đ i ch ng trình.ễ ự ệ ễ ổ ươ
Tín hi u vào ra d  giao ti p v i các thi t b  có áp ho c dòng l n.ệ ẽ ế ớ ế ị ặ ớ
Làm vi c tin c y trong môi tr ng công nghi p.ệ ậ ườ ệ
Có th  c nh báo l i.ể ả ỗ
Có th  đi u khi n và giám sát t  xa qua máy tính ch .ể ề ể ừ ủ
Không kinh t  cho các quá trình nh , đ n gi n.ế ỏ ơ ả
Ch m nh ng v n đ t yêu c u cho các x  lý trong công nghi p.ậ ư ẫ ạ ầ ử ệ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

C u t o chungấ ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Các ngõ vào r i r c t i PLCờ ạ ớ
Công t c hành trìnhắ
Công t t ti m c nắ ệ ậ
Công t t quang.ắ
Công t t c m bi n (m c, áp su t, nhi t đ ,..).ắ ả ế ứ ấ ệ ộ
Công t t d ng nút nh tắ ạ ấ
Công t t xoayắ
Ti p đi m relay.ế ể

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Các thi t b  mà PLC có th  giao ti pế ị ể ế
Relay

Van đi n.ệ
Xy lanh th y l c, khí nén và motorủ ự
Đèn

C nh báo: còi, chuông,..ả
Nhi tệ
Contactors,.

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Chu n giao ti p I/Oẩ ế
12, 24, 48, 120, 230 VAC

12, 24, 48, 120, 230 VDC

5VDC ( cho TTL)

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

S  đ  k t n i PLC v i các đ i t ng I/O.ơ ồ ế ố ớ ố ượ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

PLC k t n i thành m ngế ố ạ

M ng t ng quátạ ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Các lo i M ng hay dùngạ ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

S  đ  kh i t ng quát PLCơ ồ ố ổ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Ví d  k t n i PLC v i ly lanhụ ế ố ớ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Gán các bi n cho PLC cho quá trình có trình t  sau:ế ự

Các bi n ngõ vàoế Các bi n ngõ ra – khôngế
xo h i vồ ề Các bi n ngõ ra –xo h iế ồ

về

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

H  th ng đi u hòa không khí v n hành b ng nút nh nệ ố ề ậ ằ ấ

S  đ  kh iơ ồ ố

T.S = temperature switch

ACS = air-condition system

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

S  đ  bên trong PLCơ ồ

S  đ  hình thangơ ồ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

S  đ  k t n i PLCơ ồ ế ố

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Thang máy cho tòa nhà năm t ng, thang máy ch y t  đ ng không có đi uầ ạ ự ộ ề
khi n c a con ng i, thang t  đ ng d ng 10s t i m i t ng.ể ủ ườ ự ộ ừ ạ ỗ ầ

S  đ  phát th o k t n i PLCơ ồ ả ế ố
Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



PLC

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ph ng pháp HUFFMANươ

Làm gi m s  nhóm m t cách hi u qu .ả ố ộ ệ ả
Hi u qu  cho bài toán mà bi n ngõ vào ng u nhiên.ệ ả ế ẩ
Ph ng pháp khá ph c t pươ ứ ạ
Ph ng pháp Huffman-PLC:ươ

Th c hi n flip-lop cho m i tr ng thái.ự ệ ỗ ạ
Lo i b  tính ph c t p c a ph ng pháp Huffman.ạ ỏ ư ạ ủ ươ
Cho phép th c hi n rút g n b ng bìa Karnaugh và bìaự ệ ọ ằ
Pseudo Karnaugh

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ph ng pháp Huffmanươ

G m 8 b cồ ướ
Đ nh nghĩa các tr ng thái.ị ạ

Bi u đ  primitive.ể ồ

L p b ng primitive.ậ ả

S  đ  merge.ơ ổ

Gôm nhóm merge.

B ng merge.ả

Gán tr ng thái.ạ

L p b ng cho các ngõ ra.ậ ả

L p hàm kích thích d ng flip-lop.ậ ạ

Hàm ngõ ra.

M ch logic.ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ph ng pháp Huffmanươ

Ví d  1: xây d ng m ch logic cho quá trình có trình t  sau:ụ ự ạ ự

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1(tt)ụ

Bi u đ  primitiveể ồ

Th.s Trần văn Trinh

S  đ  gôm nhóm (merge)ơ ồ

B ng primitiveả

Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1(tt)ụ

Sau khi gôm ta còn 4
dòng, ng v i 2 flip-lop.ứ ớ
Đ t y1,y2 làm hai ngõặ
ra.

B ng gôm nhómả

Th.s Trần văn Trinh

B ng tr ng thái ngõ raả ạ

Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  1(tt)ụ

Ta c n tìm các hàm R1,S1,R2,S2 và A+ ng v i reset và set c a haiầ ứ ớ ủ
slip-lop.và hàm A+.

·L p 4 b ng ng v i R, S và m t b ng tìm hàm A+.ậ ả ứ ớ ộ ả

Chi ti t trong sách inustrial automation…ế

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



S  d ng Van 5/2 khôngử ụ
Ví d  2:ụ

L u đ  tu n t :ư ồ ầ ự

lo xo h i vồ ề

Xy lanh – van 5/2

S  đ  kh iơ ồ ố

Sinh viên t  gi i?ự ả
Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Quy t c gôm các bi n tr ng tháiắ ế ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Quy t c gôm các bi n tr ng tháiắ ế ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3:ụ

H  th ng tr n y u c u:ệ ố ộ ề ầ
Cho ch t l ng vào b n,Tr n m t th i gian, X  ra.ấ ỏ ồ ộ ộ ờ ả

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3 (tt)ụ

Qui trình t  đ ng nh  sau:ự ộ ư
B t đ u b ng nh n nút “Start”. L nh này m  Valveắ ầ ằ ấ ệ ở
“FILL”.
Quá trình b m ch t l ng cho đ n khi c m bi n “HIGH”ơ ấ ỏ ế ả ế
tác đ ng.ộ
Lúc này valve FILL đóng và motor tr n b t đ u, vàộ ắ ầ
timer tác đ ng.ộ
Tr n đ  th i gian, motor ng ng và valve x  DRAIN m .ộ ủ ờ ư ả ở
Khi bình c n, c m bi n múc LOW m , valve x  DRAINạ ả ế ở ả
đóng

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3 (tt)ụ

Quá trình tóm t t theo s  đ  tu n t  sau:ắ ơ ồ ầ ự

Phân làm 4 nhóm

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3 (tt): Ph ng pháp cascade:ụ ươ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3(tt): ph ng pháp Huffmanụ ươ

B ng primitiveả

Th.s Trần văn Trinh

S  đ  gôm nhómơ ồ

Các tr ng h p Phân nhómườ ợ
có th  cóể

Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3(tt): ph ng pháp Huffmanụ ươ

Nhóm đ c ch nượ ọ

B ng gôm nhómả

C n tìm các hàm R,S, F, D, M, T(tmr)?ầ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3(tt): ph ng pháp Huffmanụ ươ

S p x p l i b ng phân nhómắ ế ạ ả
Hàm S-R

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  3(tt): ph ng pháp Huffmanụ ươ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  4(tt)ụ

·Các chi ti t có chi u cao khác nhau đ c chuy n trên băng t i.ế ề ượ ể ả

·Các chi ti t có chi u cao không đúng ph i b  lo i.ế ề ả ị ạ

·Chi ti t b  lo i qua m t c a lo i (Z=1).ế ị ạ ộ ử ạ

·Các c m bi n: X1 phát hi n chi ti t có chi u cao đúng. X2 dùng phát hi nả ế ệ ế ề ệ
m i chi ti tọ ế

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  4ụ

S  đ  kh iơ ồ ố

Đ nh nghĩa các tr ng thái:ị ạ

·Ki m tra vùng tr ng X1X2 = 00.ể ố

·Chi ti t vào vùng ki m tra X1X2 = 10.ế ể

·Chi ti t trong vùng ki m tra X1X2 = 11.ế ể

·Chi ti t b t đ u r i vùng ki m tra X1X2 = 01.ế ắ ầ ớ ể

·Các chi ti t th p trong vùng ki m tra X1X2 = 01 (lo i).ế ấ ể ạ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  4(tt)ụ

S  đ  trình tơ ồ ự

S  đ  phân gôm nhómơ ồ

Th.s Trần văn Trinh

B ng trình tả ự

Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  4(tt)ụ

Các nhóm có th  gômể Ch nọ

B ng gôm nhómả Gán biên tr ng tháiạ Ngõ ra Z

Th.s Trần văn Trinh



Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  5ụ

H  th ng khóa và m  c a đ c đi u khi n b i hai công t c X1, X2.ệ ố ở ử ượ ề ể ờ ắ

C a m  ho c đóng ph i nh p mã theo trình t  sau:ử ở ặ ả ậ ự

C a m  khi có ít nh t 5 ngõ vào th a mãn: 00 10 11 10 11 và đóng ngay khiử ở ấ ỏ
hai ngõ vào X1X2 =00.

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  5ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  5ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  5ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  6ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  6ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  6ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  6ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  6ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ



Ví d  6ụ

Th.s Trần văn Trinh Bài giảng môn tự động hóa quá trình công nghệ


